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1. Mục đích.
Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh xây dựng ban hành, duy trì và cải tiến Quy trình thu phí, lệ phí hàng hải để quy định nội dung các bước thực hiện việc lập, kiểm tra hồ sơ thu phí, lệ phí hàng hải đảm bảo tính thống nhất và hợp pháp. 
2. Phạm vi áp dụng.
- Quy trình này áp dụng đối với tàu, thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển thuộc trách nhiệm quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.
- Hàng hóa (kể cả container) xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển, kể cả hàng hóa ra hoặc vào khu chế xuất được bốc dỡ, giao nhận, bảo quản, neo đậu tại cảng biển.
3. Tài liệu liên quan và tài liệu tham khảo.
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;
- Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Luật số 88/2015/QH13 - Luật Kế toán, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2015;
- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật phí và lệ phí;
- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
- Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải;
- Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa;
- Thông tư số 17/2017/TT-BTC  ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải;
- Thông tư số 90/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 và thông tư 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017;
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- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính;
[bookmark: loai_1_name]- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật kế toán;
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
- Công văn số 155/CHHVN-TC ngày 13/01/2017 về “giải đáp một số nội dung để tổ chức thực hiện Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;
- Công văn số 3034/CHHVN-TC ngày 31/7/2017 về việc “ hướng dẫn một số nghiệp vụ thu, chi tài chính”;
- Công văn số 3725/CHHVN-TC ngày 18/9/2017 về : giải đáp vướng mắc về thu phí, lệ phí hàng hải”;
- Quyết định số 245/QĐ-CVHHHT ngày 15/03/2022 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về việc đổi tên phòng chuyên môn nghiệp vụ của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh;
- Các thông tư hướng dẫn và các văn bản pháp luật có liên quan.












	CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH
	QUY TRÌNH
	Mã số: QT.TCKT.02

	
	THU PHÍ, LỆ PHÍ
HÀNG HẢI
	Lần ban hành : 

	
	
	Ngày hiệu lực:

	
	
	Trang :   4/12



4. Nội dung
4.1. Sơ đồ tiến trình thực hiện:
	Trách nhiệm
	Trình tự công việc
	Biểu mẫu

	
	Thủ tục bằng giấy
	Thủ tục bằng phần mềm
	

	Bước 1.
Tổ chức, cá nhân là đại diện hợp pháp của tàu thuyền
	Nộp hồ sơ làm thủ tục cho tàu rời cảng.

	Hồ sơ

	Bước 2.
Cán bộ làm thủ tục
	- Tiếp nhận, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ tàu biển và lập phiếu chuyển tính phí.
- Chuyển cho bộ phận kế toán thu.


	- Tiếp nhận, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ tàu biển trên phần mềm nghiệp vụ thủ tục tàu biển.
- Xác nhận và hoàn thành hồ sơ.
- Chuyển cho bộ phận kế toán thu.

	Phiếu chuyển tính phí, lệ phí


	Bước 3.
Kế toán 
	- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giấy và tính phí.
- Khởi tạo biên lai thu phí, lệ phí hàng hải trên phần mềm biên lai điện tử.
- Trình ký biên lai.

	- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tính phí trên phần mềm nghiệp vụ thủ tục tàu biển.
- Khởi tạo biên lai thu phí, lệ phí hàng hải trên phần mềm biên lai điện tử.
-Trình ký biên lai.

	BL thu phí 
( Mẫu số 01BLP0-001)

	Bước 4.
Duyệt biên lai
	Kiểm tra và duyệt Biên lai


	

	Bước 5. 
Kế toán 
	Thu phí

	 

	Bước 6. Phòng TCKT
	Lưu hồ sơ
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4.2. Diễn giải sơ đồ:
4.2.1. Diễn giải sơ đồ thủ công ( Thủ tục bằng giấy):
Bước 1. Nộp hồ sơ thu phí  (Tổ chức, cá nhân).
Khi tàu thuyền có kế hoạch chuẩn bị rời cảng, tổ chức, cá nhân là đại diện hợp pháp của chủ tàu, làm thủ tục cho tàu rời cảng tại Trụ sở chính Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh hoặc văn phòng Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tại cảng Xuân Hải. 
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra và lập hồ sơ thu phí (Trách nhiệm cán bộ làm thủ tục).
- Cán bộ làm thủ tục tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tàu thuyền; 
- Sau khi hoàn thiện hồ sơ cán bộ thủ tục căn cứ hồ sơ lập phiếu chuyển tính phí chuyển cho bộ phận kế toán thu.
* Lưu ý: Tàu neo thêm thời gian ngoài thời gian khai báo làm thủ tục, phát sinh các khoản thu phí, lệ phí hàng hải, bộ phận làm thủ tục phải ghi chi tiết vào phần Ghi chú để bộ phận kế toán thu lập Biên lai thu phí, lệ phí hàng hải đảm bảo thu đúng, đủ.
Bước 3. Tiếp nhận hồ sơ và lập biên lai thu phí, lệ phí hàng hải 
Cán bộ kế toán thu tiếp nhận phiếu chuyển tính phí để thực hiện các bước sau:
-	   Kiểm tra, đối chiếu phiếu chuyển tính phí và hồ sơ giấy của tàu thuyền sao cho trùng khớp nhau.
· Căn cứ Phiếu chuyển tính phí, biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải hiện hành; các điều kiện được miễn, giảm phí lệ phí hàng hải của tàu thuyền với biểu mức phí lệ phí nhà nước quy định (nếu có). 
· Bộ phận kế toán thu tiến hành khởi tạo biên lai thu phí, lệ phí hàng hải trên phần mềm biên lai điện tử.(Mẫu quy định).
Sau khi hoàn thành việc lập biên lai thu phí, lệ phí hàng hải theo quy định, cán bộ kế toán thu tiến hành trình ký Biên lai điện tử cho người được Giám đốc ủy quyền kiểm tra, ký duyệt biên lai điện tử theo quy định.
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Bước 4. Kiểm tra và duyệt biên lai phí, lệ phí.
- Sau khi cán bộ thu phí lập biên lai và trình ký biên lai thu phí, lệ phí hàng hải. Trưởng đại diện hoặc Trưởng phòng Tài chính - Kế toán (theo ủy quyền của Giám đốc) kiểm tra và tiến hành phát hành biên lai điện tử theo quy định.
Bước 5. Thu phí.
* Căn cứ vào Biên lai vừa được phát hành, kế toán tiến hành thu phí theo 2 hình thức sau:
- Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt: Kế toán thu phí thu tiền trực tiếp của người nộp tiền, giao biên lai cho người nộp tiền. Sau đó nộp số tiền thu phí, lệ phí về cho thủ quỹ cơ quan chậm nhất là 24 giờ.
- Thu phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước:
+ Trường hợp chuyển trước: Kiểm tra, đối chiếu số tiền đã chuyển trên tài khoản thu phí với biên lai điện tử vừa phát hành. Nếu số tiền chuyển ít hơn thì đề nghị bổ sung. Nếu số tiền chuyển nhiều hơn thì để lại thanh toán cho tàu sau hoặc chuyển trả lại số tiền thừa theo yêu cầu của người thanh toán.
+ Trường hợp chuyển sau: Yêu cầu cá nhân, đại lý ký quỹ, cam kết thanh toán. Định kỳ bộ phận tổng hợp đối chiếu công nợ các đại lý, tổ chức có thỏa thuận thu phí, lệ phí với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh (chỉ áp dụng cho người nộp phí, lệ phí có cam kết hoặc ký quỹ và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tàu thuyền được cấp Giấy phép rời cảng phải thanh toán đầy đủ).
- Kế toán thu phí lập bảng kê chi tiết thu phí, lệ phí hàng hải. 
Bước 6. Lưu hồ sơ.
Phòng Tài chính - Kế toán căn cứ bảng kê chi tiết thu phí lệ phí hàng hải trong tháng và số tiền nộp từ Đại diện tiến hành kiểm tra, đối chiếu với các biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải theo quy định, nếu xảy ra trường hợp chênh lệch thừa
hoặc thiếu thì yêu cầu giải thích, truy thu hoặc hoàn trả tiền phí, lệ phí. Nếu không xảy ra chênh lệch thì tiến hành lưu hồ sơ chứng từ thu theo quy định.
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4.2.2. Diễn giải sơ đồ điện tử ( Thủ tục bằng phần mềm):
Bước 1. Nộp hồ sơ thu phí  (Tổ chức, cá nhân).
Khi tàu thuyền có kế hoạch chuẩn bị rời cảng, tổ chức, cá nhân là đại diện hợp pháp của chủ tàu, làm thủ tục cho tàu rời cảng tại Trụ sở chính Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh hoặc văn phòng Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tại cảng Xuân Hải.
Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra và lập hồ sơ thu phí (Trách nhiệm cán bộ làm thủ tục).
Cán bộ thủ tục tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục rời cảng cho tàu trên phần mềm nghiệp vụ tàu biển. Sau khi hoàn thành hồ sơ cán bộ thủ tục xác báo tính phí chuyển cho bộ phận kế toán và lập phiếu chuyển tính phí chuyển cho bộ phận kế toán.
* Lưu ý: Tàu neo thêm thời gian ngoài thời gian khai báo làm thủ tục, phát sinh các khoản thu phí, lệ phí hàng hải, bộ phận làm thủ tục phải ghi chi tiết vào phần Ghi chú để bộ phận kế toán thu lập Biên lai thu phí, lệ phí hàng hải đảm bảo thu đúng, đủ.
Bước 3. Tiếp nhận hồ sơ và lập biên lai thu phí, lệ phí hàng hải 
Bộ phận kế toán thu tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thực hiện các bước sau:
-	   Kiểm tra, đối chiếu phiếu chuyển tính phí và hồ sơ điện tử của tàu thuyền sao cho trùng khớp nhau.
· Căn cứ Phiếu chuyển tính phí, biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải hiện hành; các điều kiện được miễn, giảm phí lệ phí hàng hải của tàu thuyền với biểu mức phí lệ phí nhà nước quy định (nếu có). 
· Bộ phận kế toán thu tiến hành tính phí, lệ phí hàng hải trên phần mềm nghiệp vụ tàu biển và tiến hành khởi tạo biên lai thu phí, lệ phí hàng hải trên phần mềm biên lai điện tử. (Mẫu quy định).
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Sau khi hoàn thành việc lập biên lai thu phí, lệ phí hàng hải theo quy định, cán bộ kế toán thu tiến hành trình ký Biên lai điện tử cho người được Giám đốc ủy quyền kiểm tra, ký duyệt biên lai điện tử theo quy định.
Bước 4 . Kiểm tra và duyệt biên lai phí, lệ phí.
- Sau khi cán bộ thu phí lập biên lai và trình ký biên lai thu phí, lệ phí hàng hải. Trưởng đại diện hoặc Trưởng phòng Tài chính - Kế toán (theo ủy quyền của Giám đốc) kiểm tra và tiến hành ký biên lai theo quy định.
- Khi hoàn thành xuất biên lai thu phí cho người nộp tiền, cán bộ thu in biên lai và lưu hồ sơ theo quy định.
Bước 5 . Thu phí
* Căn cứ vào Biên lai vừa được phát hành, kế toán tiến hành thu phí theo 2 hình thức sau:
- Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt: Thu tiền trực tiếp của người nộp tiền, giao biên lai cho người nộp tiền và nộp số tiền thu phí, lệ phí về cho thủ quỹ cơ quan chậm nhất là 24 giờ.
- Thu phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước:
+ Trường hợp chuyển trước: Kiểm tra, đối chiếu số tiền đã chuyển trên tài khoản thu phí với biên lai điện tử vừa phát hành. Nếu số tiền chuyển ít hơn thì đề nghị bổ sung. Nếu số tiền chuyển nhiều hơn thì để lại thanh toán cho tàu sau hoặc chuyển trả lại số tiền thừa theo yêu cầu của người thanh toán.
+ Trường hợp chuyển sau: Yêu cầu cá nhân, đại lý ký quỹ, cam kết thanh toán. Định kỳ bộ phận tổng hợp đối chiếu công nợ các đại lý, tổ chức có thỏa thuận thu phí, lệ phí với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh (chỉ áp dụng cho người nộp phí, lệ phí có cam kết hoặc ký quỹ và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tàu thuyền được cấp Giấy phép rời cảng phải thanh toán đầy đủ).
- Kế toán thu phí lập bảng kê chi tiết thu phí, lệ phí hàng hải. 
Bước 6. Lưu hồ sơ.


	CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH
	QUY TRÌNH
	Mã số: QT.TCKT.02

	
	THU PHÍ, LỆ PHÍ
HÀNG HẢI
	Lần ban hành : 

	
	
	Ngày hiệu lực:

	
	
	Trang :   9/12


Phòng Tài chính - Kế toán căn cứ bảng kê chi tiết thu phí lệ phí trong tháng và số tiền nộp từ Đại diện tiến hành kiểm tra, đối chiếu với các biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải theo quy định, nếu xảy ra trường hợp chênh lệch thừa hoặc thiếu thì yêu cầu giải thích, truy thu hoặc hoàn trả tiền phí, lệ phí. Nếu không xảy ra chênh lệch thì tiến hành lưu hồ sơ chứng từ thu theo quy định.
5. Hồ sơ lưu
	STT
	Nội dung hồ sơ
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1
	Bản khai chung (Photo)
	Phòng Tài chính - Kế toán, đơn vị liên quan
	10 năm

	2
	Phiếu chuyển tính phí
	Phòng Tài chính – Kế toán
	10 năm

	3
	Biên lai thu phí, bảng kê chi tiết thu phí, lệ phí hàng hải
	Phòng Tài chính - Kế toán, đơn vị liên quan
	10 năm


6. Biểu mẫu
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1
	BM.TCKT.02.01
	Phiếu chuyển tính phí,lệ phí

	2
	BM.TCKT.02.03
	Bảng kê chi tiết thu phí, lệ phí hàng hải

	3
	BL-20E
	Biên lai thu phí, lệ phí hàng hải




BM.TCKT.02.01
CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU CHUYỂN TÍNH PHÍ
(Kèm theo biên lai thu phí, lệ phí HH số....................)

	1
	Tên tàu :
	Cảng đến :

	2
	Quốc tịch :
	Cảng rời :

	3
	Hô hiệu :
	Cảng đến tiếp theo :

	4
	Đại lý :
	Ngày đến :

	5
	Chủ tàu hoặc chủ hàng :
	Ngày rời :

	6
	GRT :
	Hàng hóa xếp dỡ (T) :

	7
	DWT :
	Loại hàng :

	8
	Công suất máy :
	


        - Hàng xuất, nhập, quá cảnh, nội địa : ………………………………………………..
        - Mục đích đến cảng :…………………………………………………………………
        - Thời điểm đến vùng neo ( Neo 01) :……………………………………….………..
        - Thời điểm rời vùng neo ( Neo 01): ………………………….…………….………..
        - Di chuyển khác :…………………………………………………………………….
           ..…………………………...………………………………...………………………
        - Thời điểm đến vùng neo ( Neo 02) :……………………………………….………..
        - Thời điểm rời vùng neo ( Neo 02): ………………………….…………….………..
        - Thời điểm rời cảng :…………………………………………………………………
          * Ghi chú :…………………………………………………………………………..
                                                                           Ngày ……..  tháng  …   năm 20… 
                                                                                      Người lập biểu
                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)



		

Vinamarine 

	CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH

	Maritime administration of  Ha Tinh

	Mã số thuế  (Tax code) : 3000280257



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	SOCIALIST REPUBLIC  OF  VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



	Mẫu số ( Form) : 01BLP0-001
Kí hiệu ( Series): BL-20E
Số (No):………..


                               
BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
Receipt of Maritime dues and fees
   TÊN LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ : CẢNG VỤ, BÁO ĐẢM HÀNG HẢI; THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN
Tên tàu(Name of ship):..................................                  Cảng đến( Arrival port) : ..............................
Quốc tịch( Nationality of ship): ....................                  Cảng rời( Last Port):.....................................
Hô hiệu( Callsign) : ......................................                   Cảng đến tiếp theo( Next port):....................
Đại lý ( Agent) : ...........................................                    Ngày đến ( Date of arrival): ........................
Chủ tàu hoặc chủ hàng( Ship owner or Cargo Owner):    Ngày rời( Date of departure):......................
...................................................................................        Hàng hóa xếp, dỡ(Cargo):.........................(T)
GRT : ....................       DWT : ....................
	Các khoản phí
	Thành tiền(Amount)
	Ghi chú

	(Designation)
	USD
	VND
	(Remarks)

	I. Phí cảng vụ (Port dues)
	
	
	

	1. Phí trọng tải (Tonnage fee)
	
	
	

	 - Lượt vào ( Inward)
	
	
	

	 - Lượt rời ( Outward)
	
	
	

	2. Phí neo đậu ( Anchorage fee)
	
	
	

	 - Đối với phương tiện ( On ship)
	
	
	

	 - Đối với hàng hóa ( On cargo)
	
	
	

	3. Phí xác nhận kháng nghị hàng hải (Sea fee)
	
	
	

	II. Phí bảo đảm hàng hải (Aids to navigation fee)
	
	
	

	 - Lượt vào ( Inward)
	
	
	

	 - Lượt rời ( Outward)
	
	
	

	III. Lệ phí ra, vào cảng biển (Clearance fee)
	
	
	

	 - Lượt vào ( Inward)
	
	
	

	 - Lượt rời  ( Outward)
	
	
	

	IV.Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển
	
	
	

	 - Lần đầu hoặc định kỳ 5 năm
	
	
	

	 - Bổ sung
	
	
	

	Tổng cộng (Total)
	
	
	Tỷ giá:

	Số tiền viết bằng chữ ( In words)VND:...................................................................................................
                                                    USD :...................................................................................................
                                                                                                               Ngày (Date)...............................             



	      Chủ tàu, chủ hàng hoặc đại diện
( Ship owner, Cargo owner or Representative)
	Người lập biên lai
Prepared by
	Giám đốc
Director
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    CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                                                                                                                                                                                                  BM.TCKT.02.03
	

	 CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                  BẢNG KÊ CHI TIẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI

	                    Tháng … năm  …

	TT
	SỐ BL
	TÊN TÀU
	ĐẠI LÝ HOẶC
 CHỦ TÀU
	GRT
	PHÍ CẢNG VỤ
	LỆ PHÍ RA,VÀO CẢNG BIỂN
	PHÍ BĐHH
	TỔNG TIỀN
	G/chú

	
	
	
	
	
	Phí trọng tải
	Phí xác nhận KNHH
	Phí neo đậu
	Tổng thu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	USD
	VND
	USD
	VND
	USD
	VND
	USD
	VND
	USD
	VND
	USD
	VND
	USD
	VND
	 

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=1+3+5
	8=2+4+6
	9
	10
	11
	12
	13=7+9+11
	14=8+10+12
	 

	I
	CẢNG VŨNG ÁNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng (I)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CẢNG XĂNG DẦU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng (II)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	NHIỆT ĐIỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng (III)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	CẢNG SƠN DƯƠNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng (IV)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	CẢNG XUÂN HẢI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CỘNG V
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	* NỢ PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI THU:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	* PHÍ ĐÃ THU BẰNG TIỀN MẶT:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Bộ phận làm thủ tục
	
	
	                                                                               
	
	
	
	
	 Ngày     tháng       năm  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Người lập
	




